
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SÌN HỒ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /QĐ-UBND Sìn Hồ, ngày          tháng 10 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành  

Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÌN HỒ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;      

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh Lai Châu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Kế hoạch số 1207/KH-UBND ngày 9/6/2023 của UBND huyện về 

việc tuyển dụng giáo viên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện 

Sìn Hồ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện năm 2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện năm 2023 tại Tờ trình số 32/TTr-HĐTD ngày 16/10/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Sìn Hồ năm 2023: 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện năm 2023 thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban 
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nhân dân huyện Sìn Hồ, cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Sìn Hồ và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới 

người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ; 

Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

cá nhân có tên trong Danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Thị Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH
Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ năm 2023

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND, ngày          tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Stt Số báo
danh Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc Hộ khẩu

 thường trú

Chuyên môn
Vị trí đăng ký dự

tuyển
Điểm thi

thực hành
Điểm ưu

tiên

Tổng điểm
(Điểm ưu tiên

cộng với điểm thi
thực hành)

Kết quả
tuyển dụngNam Nữ Trình độ Chuyên

ngành

I. CẤP MẦM NON

1 MN02 Lò Thị Kim Chi 08/9/2000 Nữ Thái
Bản Bình Luông, Thị trấn Tam
Đường, huyện Tam Đường, tỉnh

Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 61 5 66 Trúng tuyển

2 MN03 Vàng Thị Chiến 11/3/1995 Nữ Thái Bản Nậm Ngá, xã Căn Co, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 58,5 5 63,5 Trúng tuyển

3 MN04 Chẻo Mý Dao 14/02/2001 Nữ Dao Bản Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 89,5 5 94,5 Trúng tuyển

4 MN10 Sẻ Thị Hạnh 29/01/2002 Nữ Giáy Bản Nà Bỏ, xã Bản Giang, huyện
Tam Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 62,5 5 67,5 Trúng tuyển

5 MN11 Vũ Thị Thanh Hảo 10/6/1996 Nữ Kinh
Thôn Hoàng Phú Thịnh, xã Hà

Thạch, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú
Thọ

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Giáo viên Mầm non
hạng III 70 0 70 Trúng tuyển

6 MN12 Nông Thị Thu Hiền 10/6/1993 Nữ Thái Bản Tân Phong, xã Lùng Thàng,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 67,5 5 73,5 Trúng tuyển

7 MN13 Chẻo Lan Hương 01/6/1996 Nữ Dao Khu 5 Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 66,5 5 71,5 Trúng tuyển

8 MN14 Hoàng Thị Huyên 28/4/1988 Nữ Tày Thôn 8, xã Mường Lai, huyện Lục
Yên, tỉnh Yên Bái Cử nhân Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 56,75 5 61,75 Trúng tuyển

9 MN17 Trần Kim Khánh 26/7/1997 Nữ Kinh Tổ 14, Phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 68,5 0 68,5 Trúng tuyển

10 MN19 Hà Thị Lan 26/9/2001 Nữ Thái Bản Mường, xã Mường Than,
huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 65,5 5 70,5 Trúng tuyển

11 MN20 Phìn Thị Lệ 29/11/2002 Nữ Thái Bản Cang, xã Khổng Lào, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 75,5 5 80,5 Trúng tuyển

12 MN21 Lò Thị Linh 06/6/1987 Nữ Thái Bản Phiêng Đanh, xã Mường So,
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 61,5 5 66,5 Trúng tuyển

13 MN22 Điêu Thị Ly 08/9/1996 Nữ Thái Bản Chiềng Chăn III, xã Chăn
Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 79,5 5 84,5 Trúng tuyển
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14 MN24 Lâm Thị Mai 25/02/1994 Nữ Thái Tổ 5, phường Quyết Tiến, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 73 5 78 Trúng tuyển

15 MN25 Lù Thị Nga 12/5/1997 Nữ Dao Bản Khèo Thầu, xã Hồ Thầu,
huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 61 5 66 Trúng tuyển

16 MN29 Phàn Thị Niệu 06/12/2002 Nữ Dao Bản Căn Co, xã Căn Co, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 55,5 5 60,5 Trúng tuyển

17 MN30 Chẻo Phẩy Phít 03/02/1995 Nữ Dao Bản Sùng Phài, xã Sùng Phài, TP
Lai Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 76 5 81 Trúng tuyển

18 MN32 Cầm Thị Sâm 12/10/2001 Nữ Thái Khu 9, thị trấn Than Uyên, huyện
Than Uyên, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 66,5 5 71,5 Trúng tuyển

19 MN33 Lù Thị Sinh 14/7/2002 Nữ Mông Bản Sàn Phàng Cao, xã Khun Há,
huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 54 5 59 Trúng tuyển

20 MN34 Lò Thị Tâm 01/5/1995 Nữ Thái Bản Huổi Ca, xã Nậm Mạ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 55 5 60 Trúng tuyển

21 MN35 Bàn Thị Tâm 28/6/1987 Nữ Dao Tổ 24, phường Đông Phong, TP
Lai Châu, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 81 5 86 Trúng tuyển

22 MN37 Lò Thị Thiên 27/02/1997 Nữ Thái
Bản Mường Cấu, thị trấn Tam

Đường, huyện Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non

Giáo viên Mầm non
hạng III 65,5 5 70,5 Trúng tuyển

23 MN38 Lò Thị Thực 24/9/1998 Nữ Thái Bản Giáng Ún, xã Nậm Ét, huyện
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 67 5 72 Trúng tuyển

24 MN40 Lò Thị Thủy 02/4/2001 Nữ Thái Bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện
Tam Đường, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 87 5 92 Trúng tuyển

25 MN41 Mào Thị Thủy 05/5/1991 Nữ Thái Bản Chiềng Chăn, xã Chăn Nưa,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 60 5 65 Trúng tuyển

26 MN46 Lâm Thị Vượng 15/01/1997 Nữ Tày Bản Nậm Ngập, xã Nậm Tăm,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo viên Mầm non

hạng III 52 5 57 Trúng tuyển

II. BẬC TIỂU HỌC

1 TH01 Chang A Cháng 15/4/1997 Nam Mông Bản Nậm Béo, xã Pu Sam Cáp,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Giáo dục

Tiểu học
Giáo viên Văn Hóa

hạng III, bậc Tiểu học 63,5 5 68,5 Trúng tuyển

III. BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Stt Số báo
danh Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc Hộ khẩu

 thường trú

Chuyên môn
Vị trí đăng ký dự

tuyển
Điểm thi

thực hành
Điểm ưu

tiên

Tổng điểm
(Điểm ưu tiên

cộng với điểm thi
thực hành)

Kết quả
tuyển dụngNam Nữ Trình độ Chuyên

ngành
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1. Môn Toán

1 T01 Nguyễn Thiên Dũng 26/7/1996 Nam Kinh Xã An Tân, huyện Thái Thụy,
tỉnh Thái Bình Cử nhân Sư phạm

Toán học
Giáo viên Toán

hạng III, bậc THCS 51 0 51 Trúng tuyển

2 T02 Bùi Văn Lượng 08/10/1990 Nam Mường Xóm Khi, xã Bình Hẻm, huyện
Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Cử nhân Sư phạm

Toán học
Giáo viên Toán

hạng III, bậc THCS 51 5 56 Trúng tuyển

3 T04 Liều A Tòng 15/01/1996 Nam Mông Bản Can Tỷ II, xã Ma Quai,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Toán học
Giáo viên Toán

hạng III, bậc THCS 41 41 Không trúng
tuyển

2. Môn Ngữ Văn

1 NV01 Mai Văn Hưng 05/6/1988 Nam Kinh Bản Noong Hẻo 2, xã Noong Hẻo,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm Ngữ

văn
Giáo viên Ngữ văn
hạng III, bậc THCS 70 0 70 Trúng tuyển

3. Môn Lịch sử

1 LS01 Lý A Đồng 03/3/1992 Nam Mông
Bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín
Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu
Cử nhân Sư phạm

Lịch Sử
Giáo viên Lịch sử

hạng III, bậc THCS 56,5 5 61,5 Không trúng
tuyển

2 LS02 Lò Thị Hà 16/6/1995 Nữ Thái Bản Nà Củng, xã Mường So,
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Lịch Sử
Giáo viên Lịch sử

hạng III, bậc THCS 64 5 69 Không trúng
tuyển

3 LS03 Phàn Thanh Hoa 15/7/1993 Nữ Dao Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Lịch Sử
Giáo viên Lịch sử

hạng III, bậc THCS 62 5 67 Không trúng
tuyển

4 LS04 Tẩn Tông Khai 01/11/2000 Nam Dao Bản Tầm  Choong, xã Tả Phìn,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Lịch Sử
Giáo viên Lịch sử

hạng III, bậc THCS 70 5 75 Trúng tuyển

5 LS06 Hà Văn Xinh 30/10/1987 Nam Mường Xóm Bình, xã Mỹ Thuận, huyện
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Cử nhân Sư phạm

Lịch Sử
Giáo viên Lịch sử

hạng III, bậc THCS 71 5 76 Trúng tuyển

4. Môn Địa Lý

1 ĐL02 Lương Thị Hương 29/12/1990 Nữ Nùng Bản Pa Tần 3, xã Pa Tần,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Địa lý
Giáo viên Địa lý hạng

III, bậc THCS 72 5 77 Trúng tuyển

2 ĐL03 Đỗ Thị Thu Huyền 01/10/1992 Nữ Kinh
Bản Lò Suối Tủng, xã San

Thàng, TP Lai Châu, tỉnh Lai
Châu

Cử nhân Sư phạm
Địa lý

Giáo viên Địa lý hạng
III, bậc THCS 63 0 63 Không trúng

tuyển

3 ĐL05 Sùng Thị Si 11/02/1994 Nữ Mông Bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Địa lý
Giáo viên Địa lý hạng

III, bậc THCS 65 5 70 Trúng tuyển

Stt Số báo
danh Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc Hộ khẩu

 thường trú

Chuyên môn
Vị trí đăng ký dự

tuyển
Điểm thi

thực hành
Điểm ưu

tiên

Tổng điểm
(Điểm ưu tiên

cộng với điểm thi
thực hành)

Kết quả
tuyển dụngNam Nữ Trình độ Chuyên

ngành
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4 ĐL06 Lò Thị Thủy 20/12/1995 Thái Thái
Bản Mường 2, xã Mường Kim,

huyện Than Uyên, tỉnh Lai
Châu

Cử nhân Sư phạm
Địa lý

Giáo viên Địa lý hạng
III, bậc THCS 62 5 67 Trúng tuyển

5. Môn Thể dục

1 TD01 Sùng A Bình 25/11/1993 Nam Mông Bản Hồ Suối Tổng, xã Làng Mô,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Giáo dục thể

chất
Giáo viên Thể dục
hạng III, bậc THCS 76 5 81 Trúng tuyển

2 TD02 Vàng Văn Cương 26/8/1994 Nam Thái Bản Huổi Ca, xã Nậm Mạ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Giáo dục thể

chất
Giáo viên Thể dục
hạng III, bậc THCS 65 5 70 Không trúng

tuyển

3 TD03 Sầm Văn Đồng 10/5/1992 Nam Thái Bản Sông Đà, xã Nậm Mạ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Giáo dục thể

chất
Giáo viên Thể dục
hạng III, bậc THCS 71 5 76 Trúng tuyển

4 TD05 Vàng Văn Quế 19/12/1994 Nam Thái Bản Huổi Ca, xã Nậm Mạ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Giáo dục thể

chất
Giáo viên Thể dục
hạng III, bậc THCS 60 5 65 Không trúng

tuyển

5 TD06 Vàng Văn Yên 20/11/1995 Nam Thái Bản Vè, xã Mường Mít, huyện
Than Uyên, tỉnh Lai Châu Cử nhân Giáo dục thể

chất
Giáo viên Thể dục
hạng III, bậc THCS 67 5 71 Không trúng

tuyển

6. Môn Hoá học

1 H01 Phùng Thị Vân Anh 30/8/1996 Nữ Kinh
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa,

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà
Nội

Cử nhân Sư phạm Hóa
học

Giáo viên Hóa học
hạng III, bậc THCS 58 0 58 Trúng tuyển

2 H02 Chẻo A Phù 17/9/1993 Dao Dao Bản Bành Phán, xã Tả Phìn,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm Hóa

học
Giáo viên Hóa học
hạng III, bậc THCS 51 5 56 Trúng tuyển

3 H04 Phùng Thị Phượng 15/01/1993 Nữ Kinh Bản Nhiều Sáng, xã Làng Mô,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm Hóa

học
Giáo viên Hóa học
hạng III, bậc THCS 68 0 68 Trúng tuyển

7. Môn Sinh học

1 S01 Lê Thị Thu Hương 28/8/1989 Nữ Kinh Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Sư phạm

Sinh học
Giáo viên Sinh học
hạng III, bậc THCS 62 0 62 Trúng tuyển

8. Môn Tiếng Anh

1 TA01 Vàng Thị Mỷ 12/8/1997 Nữ Mông Bản Pa Khốm, xã Hua Nhàn,
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Cử nhân Sư phạm

Tiếng anh
Giáo viên Tiếng anh
hạng III, bậc THCS 59,5 5 64,5 Trúng tuyển

2 TA02 Triệu Mỹ Thu 04/10/2000 Nữ Dao Bản Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô
Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Cử nhân Ngôn ngữ

anh
Giáo viên Tiếng anh
hạng III, bậc THCS 51,5 5 56,5 Trúng tuyển

Stt Số báo
danh Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc Hộ khẩu

 thường trú

Chuyên môn
Vị trí đăng ký dự

tuyển
Điểm thi

thực hành
Điểm ưu

tiên

Tổng điểm
(Điểm ưu tiên

cộng với điểm thi
thực hành)

Kết quả
tuyển dụngNam Nữ Trình độ Chuyên

ngành
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9. Môn GDCD

1 GDCD04 Giàng A Vừ 04/12/1991 Nam Mông
Bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín
Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu
Cử nhân Giáo dục

chính trị

Giáo viên Giáo dục công
dân hạng III - Bậc Trung

học cơ sở
67 5 72 Trúng tuyển

10. Nhân viên Thư viện

1 TV02 Giàng A Sinh 23/8/1996 Nam Mông Bản Mao Sao Phìn, xã Sà Dề
Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Đại học Khoa học thư

viện Nhân viên thư viện 70 5 75 Trúng tuyển

Stt Số báo
danh Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc Hộ khẩu

 thường trú

Chuyên môn
Vị trí đăng ký dự

tuyển
Điểm thi

thực hành
Điểm ưu

tiên

Tổng điểm
(Điểm ưu tiên

cộng với điểm thi
thực hành)

Kết quả
tuyển dụngNam Nữ Trình độ Chuyên

ngành
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